
ĐVT: Triệu đồng

 Ngân sách 

Nhà nước 
 Nguồn khác 

1 2 3 4 5 6 7 8=8A+8B 8A 8B 9=8-7 10

 TỔNG CỘNG: 8 DỰ ÁN 182.042,01       350,00              15.500,00          15.500,00         -                15.150,00      

A
 DỰ ÁN MỞ MỚI KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-

2025: 1 DỰ ÁN 
21.755,31         200,00              15.000,00          15.000,00         -                14.800,00      

I LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 1 DỰ ÁN 21.755,31         200,00              15.000,00          15.000,00         -                14.800,00      

1 Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam,TPVT

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

TP

 NQ số 

122/NQ-

HĐND ngày 

27/11/2020

 QĐ số 

4928/QĐ-

UBND ngày 

25/6/2024

         21.755,31   200,00              15.000,00          15.000,00         14.800,00      

B
DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-

2025:  5 DỰ ÁN
160.286,70       150,00              400,00               400,00              -                250,00           

I  LĨNH VỰC GIÁO DỤC: 2 DỰ ÁN 143.938,47       50,00                250,00               250,00              -                200,00           

1

Mua sắm trang thiết bị dạy theo Chương trình Giáo dục 

phổ thông mới cho các trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

TP

NQ 165/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2024

         70.179,24   50,00                50,00                 50,00                -                  

 TMĐT: 70.179,24 tr đồng

Giai đoạn 2024-2025: 

50.123,270 tr đồng

Giai đoạn 2025-2026: 

20.055,971 tr đồng 

2 Trường mầm non phường 2, thành phố Vũng Tàu

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

TP

NQ 171/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2024

         73.759,23   200,00               200,00              200,00           

II  LĨNH VỰC Y TẾ: 1 DỰ ÁN 586,67              -                     50,00                 50,00                -                50,00             

1
Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế các phường 5, 11, 12, 

Thắng Tam

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

TP

NQ 169/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2024

              586,67   50,00                 50,00                50,00             

III  LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 2 DỰ ÁN 15.761,56         100,00              100,00               100,00              -                -                  

1
Mở rộng sân Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu

Ban 

QLDA 

ĐTXD

NQ số 

168/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2024

              824,73   50,00                50,00                 50,00                -                  

 KHV

TRUNG HẠN 

2021-2025

ĐIỀU CHỈNH 

 Trong đó 
 TĂNG (+) / 

GIẢM (-) 
 Ghi chú 

 Tổng mức 

đầu tư / Tổng 

mức đầu tư điều 

chỉnh 

 KHV

TRUNG HẠN

2021-2025 

(Đính kèm Quyết định số … … /QĐ-UBND ngày .../.../2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

STT Danh mục dự án
Chủ đầu 

tư

Nghị Quyết 

phê duyệt 

chủ trương 

đầu tư

Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư
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 Ngân sách 

Nhà nước 
 Nguồn khác 

1 2 3 4 5 6 7 8=8A+8B 8A 8B 9=8-7 10

 KHV

TRUNG HẠN 

2021-2025

ĐIỀU CHỈNH 

 Trong đó 
 TĂNG (+) / 

GIẢM (-) 
 Ghi chú 

 Tổng mức 

đầu tư / Tổng 

mức đầu tư điều 

chỉnh 

 KHV

TRUNG HẠN

2021-2025 

STT Danh mục dự án
Chủ đầu 

tư

Nghị Quyết 

phê duyệt 

chủ trương 

đầu tư

Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư

2

Xây dựng tuyến ống thoát nước thải đường Lê Hồng 

Phong (đoạn từ đường Thùy Vân đến đường Nguyễn 

Thị Minh Khai), thành phố Vũng Tàu

Ban 

QLDA 

ĐTXD

NQ số 

170/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2024

         14.936,83   50,00                50,00                 50,00                -                  

C

 DỰ ÁN CHO PHÉP BỔ SUNG DANH MỤC KẾ 

HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG 

HẠN 2021-2025: 2 DỰ ÁN 

-                    -                     100,00               100,00              -                100,00           

I  LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 2 DỰ ÁN -                    -                     100,00               100,00              -                100,00           -                                

1

Tuyến đường Lê Chân (theo quy hoạch xây dựng là 

đường Nguyễn Biểu và đường số 11) để chống ngập 

đường Thi Sách (trước cổng trường THPT Vũng Tàu)

Ban 

QLDA 

ĐTXD

50,00                 50,00                50,00             

 Văn bản số 

5993/UBND-TCKH 

ngày 31/5/2024 của 

UBND thành

phố Vũng Tàu 

2
Tuyến đường kết nối giữa đường Bùi Thiện Ngộ (Bình 

Giã) và D5

Ban 

QLDA 

ĐTXD

50,00                 50,00                50,00             

 Văn bản số 

4375/UBND-TCKH 

ngày 09/5/2024 của 

UBND thành

phố Vũng Tàu 
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